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Thư viện là một thiết chế văn hóa có nhiệm vụ rất quan trọng
trong việc sưu tầm, thu thập, lưu trữ, bảo quản lâu dài các
xuất bản phẩm dân tộc nhằm phục vụ việc đọc và học tập
suốt đời của người dân. Việc duy trì và phát triển hệ thống
thư viện công cộng luôn là chủ trương của Đảng và Nhà
nước, việc này đã được thể hiện rất rõ trong các Văn kiện,
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch nhằm tạo hành lang pháp lý cho các địa
phương có căn cứ và cơ sở để tiến hành tổ chức, phát triển
mạng lưới thư viện công cộng của địa phương. Bài viết giới
thiệu những quy định hiện hành về chính sách đầu tư cho thư
viện, đánh giá thực trạng chính sách của Nhà nước đối với
hoạt động thư viện. Từ đó, tác giả đưa ra một số ý kiến
nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư cho thư viện.

Chính sách đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện công cộng và một số ý kiến
đề xuất

Đặt vấn đề
          Thư viện là một thiết chế văn hóa có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc sưu tầm, thu thập, lưu trữ, bảo
quản lâu dài các xuất bản phẩm dân tộc nhằm phục vụ việc đọc, học tập, nghiên cứu của người đọc.
          Với ý nghĩa đó, ngay sau ngày hóa bình lập lại ở miền Bắc (tháng 10/1954), Đảng, Nhà nước và Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã sớm có định hướng chỉ đạo về việc tổ chức hoạt
động của hệ thống thư viện công cộng rộng khắp trên địa bàn, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng trung
du lên miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Năm 1975, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra ngay Chỉ thị 132/CT/VH ngyaf 23/7/1977 về việc phát triển hệ thống thư
viện công cộng ở các địa phương phía Nam. Từ đó, việc duy trì và phát triển hệ thống thư viện công cộng luôn
là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, việc này đã được thể hiện rất rõ trong các Văn kiện tại các Đại
hội Đảng toàn quốc đều nêu rõ quan điểm, chủ trương và khẳng định vị trí của hệ thống thư viện công cộng
đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện nhằm tạo hành lang pháp lý cho các địa phương có căn cứ và cơ
sở để tiến hành tổ chức, phát triển mạng lưới thư viện công cộng của địa phương. Bộ Văn hóa - Thông tin với
chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực thư viện cũng đã ban hành theo
thẩm quyền các quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện, xã và nhiều văn bản quy phạm
pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thư viện, làm
căn cứ pháp lý để các địa phương tiến hành có hiệu quả sự nghiệp thư viện trên địa bàn của mình. Với bài viết
này, chúng tôi xin hệ thống lại những quy định hiện hành về đầu tư cho thư viện và đưa ra một số ý kiến đề
xuất nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư cho thư viện.
1. Chính sách đầu tư cho thư viện hiện hành
          Hiện nay, văn bản có tính pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thư viện là Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban
Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 28/12/2000, trong đó nhấn mạnh đến sự cần
thiết phải đẩy mạnh việc tổ chức và hoạt động của các thư viện công cộng bằng các chính sách đầu tư cụ thể
tại các điều 4, 20, 21, 22, 23 trong Pháp lệnh Thư viện.
          Tại Nghị định 72/2002/NĐ-CP ban hành ngày 06/08/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh Thư viện cũng được thể hiện về chính sách đầu tư của nhà nước tại các điều 14, 19, 20, 21.
          Chỉ thị số 57/2001/CT-BVHTT: Về tăng cường công tác thư viện trong các viện, trường đại học, cao đẳng
trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
          Yêu cầu lãnh đạo các viện, trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ quan tâm thường xuyên đến công tác
thông tin - thư viện; có kế hoạch xây dựng cải tạo, nâng cấp thư viện; ứng dụng công nghệ tin học trong công
tác thông tin - thư viện; đảm bảo kinh phí cho việc bổ sung tài liệu.
          Điều 1, Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT
          "Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm
2020".
          Điểm a khoản 2: Đầu tư đúng mức cho thư viện, chú trọng những thư viện có tính khu vực...
          Điểm b: Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển sự nghiệp thư viện: Quy định về việc huy động nguồn vốn
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từ nhà nước, cộng đồng, quốc tế hỗ trợ phát triển sự nghiệp thư viện.
2. Đánh giá thực trạng chính sách của Nhà nước đối với hoạt động thư viện.
2.1. Về quản lý nhà nước
* Ưu điểm
a. Hình thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện được thể hiện ở 2 khía cạnh:
- Sự đầy đủ của cơ quan ban hành: Văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản của Chính phủ, của cơ
quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành và của các Bộ, ngành có liên quan và các Ủy ban nhân dân các cấp
ở địa phương.
- Các văn bản này đã quy định những vấn đề cơ bản nhất của thể chế thư viện Việt Nam, đó là:
+ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia
xây dựng sự nghiệp thư viện trên cả hai mặt: đóng góp và hưởng thụ.
+ Quy định những vần đề cơ bản của quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện: Nội dung, nguyên tắc, cơ quan
quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp (thể hiện qua sự phân công trách nhiệm của các Bộ ngành ở Trung
ương, giữa cơ quan trung ương với chính quyền địa phương (cấp tỉnh)).
+ Quy định những vấn đề về tổ chức và hoạt động của thiết chế thư viện: khẳng định vị trí vai trò quan trọng
không thể thiếu của thư viện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đề ra định hướng phát triển của
thư viện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là hiện đại hóa thư viện cả về phương thức hoạt động
lẫn cơ sở vật chất, trang bị, điều kiện để thành lập thư viện, hạng thư viện, loại hình thư viện, quyền và trách
nhiệm của thư viện và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện, các hoạt động cơ bản của thư
viện, về quyền, trách nhiệm của người làm công tác thư viện, các chức danh và chế độ lương, phụ cấp của
người làm công tác thư viện.
+ Quy định về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động thư viện: Nhà nước cấp 100% kinh phí đối với thư
viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước, đầu tư bảo đảm để các thư viện phát triển theo hướng hiện đại
hóa, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước.
+ Quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Việt Nam trong hoạt động thư viện: Quyền được thành
lập thư viện, được sử dụng vốn tài liệu thư viện và quyền được tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức.
b. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thư viện được quan tâm thông qua các hình thức: gửi văn bản, đưa
nội dung giới thiệu văn bản mới là một chuyên đề của các lớp tập huấn hàng năm cho cán bộ thư viện công
cộng các cấp; thường xuyên tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các văn bản
cũng như hoạt động của các thư viện.
c. Đã hình thành và có sự phối hợp khá nhịp nhàng giữa bộ máy quản lý nhà nước ngành từ Trung ương tới
địa phương. Ở Trung ương, trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Vụ Thư viện là cơ quan giúp Bộ trưởng
quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện. Ở địa phương, trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có phòng
nghiệp vụ Văn hóa và thư viện tỉnh.
* Những hạn chế tồn tại
a. Sự chưa hoàn thiện của hệ thống văn bản quy phạm pháp quy trong lĩnh vực thư viện được thể hiện ở:
- Sự chưa đầy đủ của loại hình văn bản, thiếu văn bản có giá trị pháp lý cao nhất - Luật Thư viện. Nước ta là
nước có nền văn hiến lâu đời, dân tộc ta có truyền thống hiếu học, chúng ta có một di sản thư tịch khá phong
phú, sự nghiệp thư viện ra đời, phát triển gắn liền với tiến trình xây dựng và phát triển của Nhà nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa và say này là Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhưng cho đến nay chúng ta mới có văn bản
quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất là Pháp lệnh Thư viện và chủ yếu vẫn là các văn bản pháp luật.
Do vậy, dẫn tới việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thư viện chưa cao.
- Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều bất cập, chưa thống nhất, còn chồng chéo và không kịp
thời. Nhiều quy định không còn phù hợp vẫn chưa được bãi bỏ hoặc sửa chữa kịp thời. Chậm ban hành nhiều
quy định mới để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
b. Việc thực thi các văn bản còn hạn chế và mang ý muốn chủ quan của người quản lý, tình trạng "phép vua
thua lệ làng" vẫn còn khá phổ biến. Nhiều văn bản pháp quy không được thực hiện đầy đủ và đúng đắn. Còn
thiếu nhiều biện pháp và sự cương quyết trong xử lý những vi phạm...
c. Sự bất cập trong tổ chức bộ máy, sự hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ của cơ quan tham mưu giúp
cơ quan quản lý nhà nước ngành ở Trung ương cũng như địa phương cũng là một trong hạn chế lớn của thể
chế thư viện Việt Nam đã dẫn tới hệ quả việc thực thi chức năng, nhiệm vụ chưa thực sự đạt được kết quả như
mong muốn.
2.2. Về tổ chức và hoạt động thư viện
- Sự bất cập lớn nhất là hạng thư viện được xếp trên cơ sở phân hạng mà không phải xếp hạng. Theo chúng
tôi, hạng thư viện thể hiện quy mô tổ chức, chất lượng hiệu quả hoạt động của thư viện, là căn cứ để xây dựng
chính sách đầu tư cho từng hạng. Do vậy, hạng thư viện cần phải được xét xếp hạng theo các tiêu chí, tiêu
chuẩn nhất định mà tiêu chí, tiêu chuẩn quan trọng nhất là chất lượng hiệu quả hoạt động của thư viện.
- Mô hình tổ chức của thư viện cấp huyện chưa thống nhất: có nơi là một thiếu chế độc lập trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện hoặc Phòng văn hóa - thông tin, có nơi là một bộ phận trực thuộc Nhà văn hóa, Trung
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Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Đức - Vụ Thư viện

tâm văn hóa đã dẫn tới sự quan tâm đầu tư không đúng mức hoặc chênh lệch khá lớn trong cùng một thiết
chế thư viện cấp huyện.
- Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam, trong nhiều năm qua tuy đã có sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của bản
thân hệ thống cũng như sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, song nhìn chung vẫn trong tình trạng lạc hậu so
với trình độ phát triển của sự nghiệp thư viện các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, đặc biệt là trên
phương diện ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là cản trở lớn trên con đường hội nhập quốc tế về lĩnh vực
thư viện.
2.3. Về chính sách
          Nhiều chính sách thiết thực chưa được cụ thể hóa, mới chỉ được quy định trên các văn bản mà chưa thể
đi vào thực tế cuộc sống. Việc thực hiện chính sách còn tùy tiện, còn thiếu những chính sách đầu tư hợp lý cho
công tác phục vụ người đọc, chính sách phát triển các dịch vụ thư viện một trong những lĩnh vực được xem là
dịch vụ công, chính sách phát triển vồn tài liệu... đã dẫn tới các thư viện nói chung và thư viện công cộng nói
riêng chưa đủ sức cạnh tranh với những thiết chế văn hóa khác.
3. Đề xuất kiến nghị
- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu trình quốc hội sớm ban hành Luật Thư viện.
- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu xem xét lại tiêu chí xếp hạng của các đơn vị sự nghiệp:
Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin... được quy định tại Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ
lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp. Đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam là hạng thư viện cấp Quốc gia;
Thư viện tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là hạng I, II; Thư viện cấp huyện là hạng III, IV.
- Sửa đổi bổ sung Thông tư liên Bộ giữa Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính về sửa đổi một số quy định tại
Thông tư 97 hướng dẫn chế độ tài chính và đầu tư của nhà nước đối với thư viện công cộng.


